THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 02 NĂM 2023 ( Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023)
	        BỮA

   THỨ
	SÁNG
	TRƯA
	TRÁNG MIỆNG
	SDD
	XẾ

	
	
	MẶN
	CANH
	
	
	

	HAI
06/02/2023
	Cháo cá lóc tần ô nấm rơm cà rốt
Sữa Findkosts
	Trứng ốp la mỡ hành
	Canh bí đỏ nấu thịt heo
	Sữa chua
	Sữa tươi
	Hủ tíu bò kho

Sữa Vita Grow

	BA
07/02/2023
	Hoành thánh nấu tôm tươi thịt heo cải thìa ca rốt
Sữa Findkosts
	Thịt heo xào bắp non cà chua thơm hành tây

	Canh bắp cải nấu tôm tươi thịt heo
	VNM 
	
	Miến nấu thịt gà nấm đông cô cải thìa
Sữa Vita Grow

	TƯ
08/20/2023
	Mì nấu tim gan cà rốt giá
Sữa Findkosts 
	Gà kho nấm đùi gà 

	Cải soong nấu thịt heo 
	Sữa chua
	Phô mai
	Bún riêu cua đồng
Sữa Vita Grow 

	NĂM
09/02/2023
	Bún khô nấu thịt heo cà rốt bắp cải
Sữa Findkosts
	Cá diêu hồng chiên sốt cà

	Khoai mỡ nấu thịt heo

	Bánh Flan
	
	Cháo tôm tươi thịt heo khoai tây cà rốt


	SÁU
10/02/2023
	Súp bắp non thit heo đậu hủ non nấm kim châm cà rốt
Sữa Findkosts
	Thịt heo chả cá basa kho hành tây


	Canh chua rau muống  nấu tôm tươi
	Chuối cau
	Sữa tươi
	Bánh su kem
Sữa Vita Grow



                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                  Đoàn Thị Kim                                                                                    Hồ Thị Ngọc Tuyền

                                            THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 3 (Từ 25/03/2019 đến 29/03/2019)
	        BỮA

   THỨ
	SÁNG
	TRƯA
	XẾ
	TRÁNG MIỆNG
	SDD
	TC- BP

	
	
	MẶN
	CANH
	
	
	
	

	HAI
	Cháo cá diêu hồng
Sữa Dielac
	Tôm rim me
	Rau đay mướp nấu cua
	Mì bò kho


	Nước Jelly Ánh Hồng
	Sữa tươi
	Cải thìa luộc

	BA
	Nui tôm thịt

Sữa Dielac
	Thịt đậu hủ kho trứng cút


	Canh súp
	Miến gà

Sữa Dielac
	Sữa chua VNM 
	Phô mai
	Bắp cải

	TƯ
	Phở bò
Sữa Dielac


	Cá diêu hồng chiên sốt cà
	Khoai môn
	Bún riêu

	Sữa chua Ánh Hồng

	Sữa tươi
	Cải thảo

	NĂM
	Hoành thánh tôm thịt

Sữa Dielac
	Mực xào chua ngọt
	Cải thảo 
	Cháo bí đỏ tim gan

	Nước tắc
	Phô mai
	Rau muống luộc

	SÁU
	Súp bí đỏ tôm thịt
Sữa Dielac
	Thịt chả cá kho hành tây


	Canh chua thập cẩm
	Bánh mì lagu gà

	Bánh Flan Ánh Hồng
	Sữa tươi
	Bầu luộc


THỰC ĐƠN  TUẦN 1 THÁNG 5 ( (Từ 02/05/2019 đến 04/05/2019)
	        BỮA

   THỨ
	SÁNG
	TRƯA
	XẾ
	TRÁNG MIỆNG
	SDD
	TC- BP

	
	
	MẶN
	CANH
	
	
	
	

	HAI
	NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5

	BA
	

	
TƯ
	

	NĂM
	Cháo cá diêu hồng
Sữa Dielac
	Tôm rim me
	Khoai môn tôm thịt 
	Mì vịt tiềm
	Nước tắc
	Phô mai
	Rau muống luộc

	SÁU
	Súp bí đỏ tôm thịt
Sữa Dielac
	Thịt chả cá kho hành tây


	Canh chua thập cẩm
	 Gà pate bánh mì

	Bánh Flan Ánh Hồng
	Sữa tươi
	Bầu luộc

	BẢY
	Phở bò
Sữa Dielac


	Cá basa chiên sốt cà
	Canh cải thảo
	Bún riêu
	Nước tắc
	Phô mai
	Cải thìa


Nguyễn Thị Tốt
PHIẾU MUA HÀNG

TRƯỜNG MN BÔNG HỒNG

NGÀY 24/11/2014 ( Thứ 2 )

1. Tôm đất lột: 6kg

2. Cá lóc bông fille: 2kg

3. Nạc dăm: 4kg

4. Nạc thăn: 4kg

5. Đậu hủ trắng: 13 Miếng

6. Cải thảo: 7kg

7. Cà rốt gọt: 2kg

8. Thơm: 10trái

9. Cà chua: 6kg

10. Củ cải gọt: 2kg

11. Bún tươi: 10kg

12. Giá : 2kg

13. Hành, ngò, tỏi xay: 0,7kg 

14. Ngò gai, húng cây: 0,3kg

15. Đường La Ngà: 3kg

16. Dầu ăn tường an: 2L

17. Nước mắm Liên Thành: 1Lit 8
18. Gạo Tài Nguyên: 19
19. Muối Iot: 1kg

20. Sả cây: 5.000đ

     21. Chuối  cau : 10 kg
SÁNG:
1. Nạc dăm: 1kg

2. Tim: 1kg

3. Gan: 1kg

4. Bí đỏ gọt: 2kg

5. Cà rốt gọt: 1kg

6. Hành, ngò, tỏi xay: 0,3kg 

7. Đường La Ngà: 1kg

8. Dầu ăn tường an: 0,4L

9. Gạo Tài Nguyên : 4 kg 

Ăn phụ: Ăn phụ : 18 hộp sữa loại 110

Nguyễn Thị Tốt

PHIẾU MUA HÀNG

TRƯỜNG MN BÔNG HỒNG

NGÀY 25/11/2014 ( Thứ 3 )

1. Tôm đất lột: 2kg
2. Cá cờ fille: 8kg
3. Gan: 1kg
4. Trứng cút lột vỏ: 250 trứng
5. Nạc dăm: 2kg
6. Nạc thăn: 2kg
7. Cải bó xôi: 8kg
8.   Nấm rơm: 2kg
9. Nấm mèo: 0,1kg
10. Hành tây lột vỏ: 2kg
11. Cà chua: 4kg
12. Cà rốt gọt: 1kg
13. Tương hột : 0.3 
14. Giá: 2kg
15. Hủ tíu mềm: 9kg
16. Hành, ngò, tỏi: 0,7kg 
17. Rau cần: 0,5kg
21. Đường La Ngà: 3kg

22. Dầu ăn tường an: 2L

23. Nước mắm Liên Thành: 1Lit 8

24. Muối Iot: 1kg

25. Gạo Tài Nguyên: 19
SÁNG:

1. Cua nạc: 1,5kg
2. Nạc dăm: 2kg
3. Nui xoắn: 4.kg
4. Cà rốt gọt: 1kg
5. Nấm rơm:  1.5 kg 
6. Hành, ngò, tỏi xay: 0,3kg 

7. Đường La Ngà: 1kg

8. Dầu ăn tường an: 0,4L

Ăn phụ :  18  Sữa chua VNM ( Trắng trơn )
Nguyễn Thị Tốt

PHIẾU MUA HÀNG

RƯỜNG MN BÔNG HỒNG

NGÀY 26/11/2014 ( Thứ 4 )

1. Xương trắng: 3kg
2.  Lươn fille     :  2 kg 
3. Trứng cút lột vỏ: 250 trứng
4. Nạc dăm: 6kg
5. Nạc thăn: 5kg
6. Cá thác lác: 1kg
7. Cà chua: 6kg
8. Cà rốt gọt: 2kg
9.  Khoai tây gọt: 3kg
10. Su su gọt: 3kg
11. Củ dền gọt: 2kg
12. Khoai môn : 2 kg 
13. Củ sắn gọt: 2kg
14. Hành tây lột vỏ: 2kg
15. Hành, ngò, tỏi xay: 0,7kg 

16. Đường La Ngà: 3kg

17.Dầu ăn tường an: 2L

18.Nước mắm Liên Thành: 1Lit 8

19.Muối Iot: 1kg

20.Gạo Tài Nguyên: 23
21.Bột bắp: 1 : bịch
22.Sữa chua VNM ( Trắng trơn ): 240 hộp ( Cho Lưu nghiệm: 01 hộp )

     23. Thanh long lớn: 15 kg


SÁNG:

1. Thịt bò: 2,5kg
2. Mì trứng: 3.5kg
3. Cà rốt gọt: 1kg

4. Củ cải gọt: 2kg
5. Giá: 2kg
6. Quế, ngò gai, tỏi xay: 0,3kg

7. Vị bò kho: 3 gói 

8.Đường La Ngà: 1kg

9. Dầu ăn tường an: 0,4L

Ăn phụ : 18  chai  sữa susu ( uống )

Nguyễn Thị Tốt



PHIẾU MUA HÀNG

TRƯỜNG MN BÔNG HỒNG

NGÀY 27/11/2014 ( Thứ 5 )

1. Tôm đất lột: 2kg
2. Thịt bò: 8kg
3. Nạc dăm: 2kg
4. Nạc thăn: 3kg
5. Đậu hủ non: 10 Miếng
6. Rau dền lặt lá: 3kg
7. Mồng tơi lặt lá: 3kg
8. Đậu trắng tươi: 2kg
9. Cà rốt gọt: 3kg
10. Su su gọt: 3kg
11. Củ cải gọt: 2kg
12. Cải ngọt: 2kg
13. Bánh lọt: 12kg
14. Tắc: 2kg
15. Hành, ngò, tỏi xay: 0,7kg 

16. Đường La ngà: 8kg

17. Dầu ăn Tường an: 2L

18.Nước mắm Liên Thành: 1Lit 8

19.Muối Iot: 1kg

20.GạoTài Nguyên: 19kg

21.Nước đá: 10kg
SÁNG:

1. Tôm đất lột: 1,5kg

2. Nạc thăn: 2kg

3. Trứng gà: 50 trứng
4. Bột bắp: 1 bịch
5. Cà rốt gọt: 1kg
6. Su su gọt: 1kg
7. Khoai tây gọt: 1kg
8.Hành, ngò, tỏi xay: 0,3kg 

9.Đường La Ngà: 1kg

10.Dầu ăn tường an: 0,4L

Ăn phụ : 18 hộp sữa  110

Nguyễn Thị Tốt

                                                          PHIẾU MUA HÀNG

TRƯỜNG MN BÔNG HỒNG

NGÀY 28/11/2014 ( Thứ 6 )

1. Cua đồng xay: 2kg
2. Tôm đất lột: 1kg

3. Cá lóc bông fille: 1kg

4. Mực nang fille: 1kg
5. Nạc dăm: 4kg

6. Nạc thăn: 3kg

7. Tim: 2kg
8. Gan: 2kg
9. Rau đay lặt lá: 2kg
10. Mướp gọt: 8kg
11. Cà rốt gọt: 2kg
12. Bí đỏ gọt: 2kg
13. Hành tây lột vỏ: 2kg
14. Đậu que: 2kg
15. Dưa leo: 2kg
16. Củ sắn lột vỏ: 2kg
17. Rau muống: 2kg
18. Bún tàu lọn: 2,5 kg
19. Vị lẩu thái: 3 gói
20. Hành, ngò, tỏi xay: 0,7kg

21. Ngò gai: 0,3kg
22. Sả cây: 5.000đ
23. Sả bào: 3.000đ
24. Me: 0,5kg 

25.Đường La Ngà: 3kg

26.Dầu ăn tường an: 2L

27.Nước mắm Liên Thành: 1Lit 8

28.Muối Iot: 1kg

29.Gạo Tài Nguyên: 19     
       SÁNG:

1. Tôm đất lột: 1,5kg

2. Nạc dăm: 2kg

3. Mì thánh: 3,5kg
4. Cà rốt gọt: 1kg

5. Cải ngọt: 2kg

6.Hành, ngò, tỏi xay: 0,3kg 

7.Đường La Ngà: 1kg

8.Dầu ăn tường an: 0,4L

Ăn phụ : 18 hộp sữa Chua VNM ( Trắng trơn )


